
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BẢO CƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-UBND Bảo Cường, ngày      tháng 3 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Phân công cán bộ, công chức chuẩn bị tài liệu minh chứng chấm 

Chỉ số CCHC xã Bảo Cường năm 2024 
 
 

Căn cứ Quyết định số 4203/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên Ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính 

đối với UBND các xã, phường, thị trấn tỉnh Thái Nguyên; Hướng dẫn số 

190/HD-SNV ngày 22/11/2023 về xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, xác 

định chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025;  

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của Chủ tịch UBND 

xã Bảo Cường về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng tự đánh giá, 

xác định Chỉ số CCHC xã Bảo Cường năm 2024; Để thực hiện tốt các giải pháp 

CCHC theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã về công 

tác CCHC năm 2024 và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải 

cách hành chính, quản trị hành chính công của năm 2023, Chủ tịch UBND thông 

báo phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức, các bộ phận chuyên môn và 

yêu cầu trên cơ sở Quyết định số 4203/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên và Hướng dẫn số 190/HD-SNV ngày 22/11/2023 của Sở Nội vụ 

tỉnh Thái Nguyên, các văn bản hướng dẫn chi tiết của cơ quan ngành dọc cấp 

trên chuẩn bị tài liệu minh chứng để chấm điểm Chỉ số CCHC xã năm 2024 

đúng, đủ, chuẩn xác, kịp thời và đúng quy định. 

(Có phụ biểu phân công chi tiết kèm theo) 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chi tiết đã phân công trong phụ lục kèm theo, 

các đồng chí cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển khai 

thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, hồ sơ có phát sinh, thay đổi theo yêu cầu của 

cơ quan cấp trên, đề nghị báo cáo Chủ tịch UBND xã theo quy định./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Lưu VP, CCHC 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Nam 
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PHỤ LỤC 

Phân công cán bộ, công chức chuẩn bị tài liệu minh chứng chấm chỉ số CCHC năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số:  41 /TB-UBND ngày  26/3/2024 của UBND xã) 

 

TT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành 

phần 
Tài liệu kiểm chứng Thời gian hoàn thành 

I Đồng chí Vũ Thị Hiền: Công chức Văn phòng - Thống kê 

1 
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 

CCHC 
Kế hoạch CCHC năm 2024 

- Kế hoạch xong trước 15/01/2024: 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 

theo kế hoạch chấm chỉ số CCHC của 

cấp trên. 

2 Báo cáo CCHC  

- Báo cáo CCHC quý I, III; 

- Báo cáo CCHC 6 tháng; 

- Báo cáo CCHC năm 2024 

Theo kỳ báo cáo 

3 Kiểm tra CCHC Hồ sơ tự kiểm tra CCHC năm 2024 
Thực hiện theo Kế hoạch số 33/KH-

UBND ngày 16/02/2024 của UBND xã 

4 
Sáng kiến, giải pháp trong công tác 

CCHC 

- Quyết định công nhận phạm vi ảnh 

hưởng sáng kiến;  

- Bản tóm tắt mô tả sáng kiến. 

Theo Kế hoạch của UBND huyện 

5 
Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với khai 

thực hiện CCHC 

Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực 

hiện công tác CCHC năm 2024 

Nghị quyết số 121-NQ/ĐU ngày 

03/01/2024 

6 
Người đứng đầu chính quyền trực tiếp 

phụ trách CCHC 

Quyết định phân công Chủ tịch UBND 

cấp xã trực tiếp phụ trách công tác CCHC 

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 

05/01/2024 

7  

Các hoạt động nâng cao Chỉ số cải cách 

hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục 

vụ hành chính  

- Báo cáo phân tích, đánh giá hạn chế, tồn 

tại Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự 

phục vụ hành chính của địa phương 

- Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC của 

địa phương; 

Theo kế hoạch của UBND huyện 

7 Ban hành văn bản của HĐND và UBND Báo cáo tình hình ban hành văn bản năm Trước ngày 15/11/2024 
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cấp xã 2024 của HĐND, UBND xã  

8 Công khai các văn bản theo quy định 

- Quyết định ban hành Danh mục văn bản 

được công khai (có danh mục văn bản 

kèm theo Quyết định) 

- Thông báo công khai văn bản năm 2024 

các hình thức đã thực hiện công khai (địa 

chỉ trang thông tin điện tử; ảnh chụp 

công khai tại trụ sở cơ quan; số Công 

báo đăng tải văn bản QPPL…vv). 

- Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 

05/01/2024;  

- Hàng tháng Thông báo văn bản thực 

hiện công khai 

9 
Kế hoạch kiểm soát TTHC và triển khai 

thực hiện 

- Kế hoạch KSTTHC năm 2024; 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

KS TTHC (nêu rõ nhiệm vụ đã hoàn 

thành, nhiệm vụ chưa hoàn thành). 

- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 

09/01/2024; 

- Báo cáo hoàn thành trước ngày 

15/12/2024 

10 Thực hiện rà soát TTHC 

- Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 

2024; 

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC 

năm 2024; 

- Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 

29/01/2024; 

- Báo cáo hoàn thành trước ngày 

15/4/2024 

11 Báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC 

- Báo cáo KSTTHC quý I:  

- Báo cáo KSTTHC quý II:  

- Báo cáo KSTTHC quý III:  

- Báo cáo KSTTHC năm 2024. 

Báo cáo theo định kỳ 

12 
Bố trí phòng làm việc Bộ phận một cửa 

đáp ứng yêu cầu 
Báo cáo giải trình tiêu chí Theo kế hoạch chấm chỉ số CCHC 

13 
Trang, thiết bị Bộ phận một cửa đáp ứng 

yêu cầu 
Báo cáo giải trình tiêu chí Theo kế hoạch chấm chỉ số CCHC 

14 
Hệ thống camera giám sát kết nối với cơ 

quan cấp trên 
Báo cáo giải trình tiêu chí Theo kế hoạch chấm chỉ số CCHC 

15 
Công khai thủ tục hành chính tại Bộ 

phận một cửa 
Báo cáo giải trình tiêu chí Theo kế hoạch chấm chỉ số CCHC 
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16 
Đăng tải TTHC trên Trang thông tin 

điện tử của địa phương 
Báo cáo giải trình tiêu chí Theo kế hoạch chấm chỉ số CCHC 

17 

Xây dựng và đăng tải Video hướng dẫn 

thực hiện TTHC trên Trang thông tin 

điện tử hoặc công khai tại Bộ phận một 

cửa 

Trang thông tin điện tử của xã đã liên kết 

với đường link "Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện Định Hóa" trong đó có các 

video mẫu hướng dẫn thực hiện TTHC 

Thường xuyên 

18 

Phân công lãnh đạo “trực tại bộ phận 

một cửa” để ký văn bản, giấy tờ phục vụ 

cá nhân, tổ chức 

Thông báo phân công lãnh đạo trực, ký 

theo quy định 

Thông báo số 11/TB-UBND ngày 

10/01/2024 

19 
Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hẹn, 

sớm hẹn tại UBND cấp xã 
Báo cáo giải trình tiêu chí Theo kế hoạch chấm chỉ số CCHC 

20 
Tiếp nhận và giải quyết phản ánh kiến 

nghị liên quan đến giải quyết TTHC 

- Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC năm,  

- Ảnh chụp thực tế tại cơ sở; ý kiến kiến 

nghị, phản ảnh của người dân. 

Hoàn thành theo kế hoạch chấm chỉ số 

CCHC của năm 2024 

21 
Xin lỗi công dân bằng văn bản khi có hồ 

sơ trả chậm 
Văn bản xin lỗi của địa phương Thường xuyên (nếu có hồ sơ trả chậm) 

22 Đánh giá kết quả giải quyết TTHC Thực hiện theo năm Tháng 11/2024 

23 Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC Báo cáo giải trình tiêu chí Theo kế hoạch chấm chỉ số CCHC 

24 Quy chế hoạt động của UBND cấp xã Quy chế hoạt động của UBND xã Đã có quy chế 

25 Phiên họp của UBND cấp xã 

- Giấy mời các kỳ họp; 

- Biên bản các cuộc họp; 

- Thông báo kết luận các cuộc họp 

Theo từng tháng  

26 
Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã 

quyết định các nội dung quy định 

Đầy đủ tờ trình của UBND xã trình kỳ 

họp HĐND xã 
Theo kỳ họp HĐND xã 

27 

Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực 

tiếp với người dân và tiếp thu, giải trình 

ý kiến, kiến nghị của người dân 

Hồ sơ hội nghị đối thoại của người đứng 

đầu chính quyền với nhân dân 

Đã xây dựng Kế hoạch đối thoại với 

nhân dân 

28 Phòng tiếp công dân của UBND cấp xã 
- Báo cáo tiếp công dân năm 2024; 

- Ảnh chụp Phòng tiếp công dân; 

Theo kế hoạch chấm chỉ số CCHC năm 

2024 
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29 
Ghi sổ, lập hồ sơ tiếp công dân thường 

xuyên, định kỳ theo quy định 

Bản sao sổ tiếp công dân, xử lý đơn năm 

2024 

Thường xuyên ghi sổ sách đầy đủ theo 

quy định 

30 
Lịch tiếp công dân và tổ chức tiếp công 

dân của Chủ tịch UBND cấp xã 

Hằng tháng Thông báo lịch TCD của Chủ 

tịch UBND xã 
Định kỳ theo tháng 

31 Sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố Hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Đã hoàn thành tháng 03/2024 

32 
Thực hiện công khai những nội dung để 

Nhân dân biết 

- Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ; 

- Biên bản và các hình thức công khai; 
Thường xuyên 

33 
Thực hiện để nhân dân bàn và quyết 

định trực tiếp một số nội dung 

- Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ; 

- Biên bản và các hình thức công khai; 
Thường xuyên 

34 
Các hình thức để nhân dân bàn và quyết 

định trực tiếp 

- Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ; 

- Biên bản và các hình thức công khai; 
Thường xuyên 

35 

Các nội dung để Nhân dân tham gia ý 

kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền 

quyết định 

- Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ; 

- Biên bản và các hình thức công khai; 
Thường xuyên 

36 Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã 
Thống kê tổng số cán bộ cấp xã; số cán 

bộ đạt chuẩn, số chưa đạt chuẩn 
Theo văn bản của cơ quan cấp trên 

37 Chất lượng cán bộ cấp xã Báo cáo chất lượng cán bộ xã Theo văn bản của cơ quan cấp trên 

38 
Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp 

xã 

Báo cáo thống kê danh sách, chất lượng 

cán bộ chủ chốt cấp xã 
Theo văn bản của cơ quan cấp trên 

39 Chất lượng của công chức cấp xã 
Thống kê tổng số công chức cấp xã; số 

công chức đạt chuẩn, số chưa đạt chuẩn 
Theo văn bản của cơ quan cấp trên 

40 
Đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở 

kết quả công việc 

Hồ sơ đánh giá cán bộ, công chức cấp xã 

năm 2024 

Theo kế hoạch đánh giá cán bộ, công 

chức của UBND huyện 

41 
Cán bộ, công chức được đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

Báo cáo của UBND xã về cán bộ, công 

chức tham gia đào tạo, booig dưỡng 
Theo văn bản của cơ quan cấp trên 

42 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 
Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính năm 2024 
Trước ngày 15/11/2024 

43 Bố trí máy tính phục vụ công việc 
Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ 

thông tin năm 2024 
Trước ngày 15/11/2024 
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44 Trao đổi văn bản điện tử 
Thực hiện thực tế và báo cáo giải trình 

tiêu chí 
Theo văn bản của cơ quan cấp trên 

45 Tạo, lập hồ sơ công việc điện tử 
Thực hiện thực tế và báo cáo giải trình 

tiêu chí 
Theo văn bản của cơ quan cấp trên 

46 
Lập lịch công tác của lãnh đạo trên phần 

mềm QLVB&HTĐH 

Thực hiện thực tế và báo cáo giải trình 

tiêu chí 
Theo văn bản của cơ quan cấp trên 

47 Sử dụng chữ ký số 
Thực hiện thực tế và báo cáo giải trình 

tiêu chí 
Theo văn bản của cơ quan cấp trên 

48 
Tỷ lệ dịch vụ công đủ điều kiện cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

Thực hiện thực tế và báo cáo giải trình 

tiêu chí 
Theo văn bản của cơ quan cấp trên 

49 Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 
Thực hiện thực tế và báo cáo giải trình 

tiêu chí 
Theo văn bản của cơ quan cấp trên 

50 
Thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội được giao 

Nghị quyết của HĐND, kế hoạch phát 

triển KT - XH; báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2024 

Theo văn bản của cơ quan cấp trên 

II Đồng chí Lê Minh Toàn: Công chức Văn hóa - Xã hội 

1 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC 
- Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2024 

- Các hình thức tuyên truyền đã thực hiện 

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 

12/01/2024; 

- Chưa tổ chức tuyên truyền về CCHC 

2 

Tổ chức hoặc tham gia cuộc thi tìm 

hiểu, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về 

CCHC 

do cấp trên tổ chức 

Clip ghi hình hội thi, cuộc thi; Biên bản, 

giấy mời, quyết định trao giải cuộc thi 

tìm hiểu về CCHC; văn bản tổ chức hoặc 

tham gia toạ đàm, hội thảo. 

Trước ngày 15/11/2024 

3 

Liên thông TTHC đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất, hỗ trợ mai táng phí 

- Phiếu hẹn, Phiếu chuyển hồ sơ; 

- Báo cáo tiêu chí. 

- Phiếu hẹn, phiếu chuyển hồ sơ khi có 

phát sinh hồ sơ. 

- Báo cáo tiêu chí theo kế hoạch chấm 

chỉ số CCHC năm 2024. 

4 Thành lập bộ phận về chuyển đổi số 
Quyết định thành lập Tổ/bộ phận chuyển 

đổi số và phân công Chủ tịch UBND cấp 
Chưa hoàn thành 
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xã trực tiếp phụ trách. 

5 
Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về 

chuyển đổi số, chính quyền số 

- Kế hoạch hoặc giấy mời, hình ảnh, tin, 

bài viết minh chứng việc đã tổ chức hội 

nghị tập huấn. 

- Địa chỉ liên kết đến chuyên mục về 

CĐS trên Trang thông tin điện tử của xã 

Hoàn thành trước ngày 15/11/2024 

6 
Gắn phong trào thi đua, khen thưởng với 

công tác chuyển đổi số. 

Văn bản minh chứng tổ chức phong trào 

thi đua, quyết định khen thưởng hoặc 

trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho 

tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác chuyển đổi số 

- Chưa xây dựng kế hoạch thi đua 

chuyển đổi số; 

- Khen thưởng thành tích xuất sắc trong 

công tác chuyển đổi số hoàn thành trước 

15/11/2024 

7 Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số 
- Kế hoạch giai đoạn 2021-2025; 

- Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. 

- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

12/8/2021 của UBND xã; 

- Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 

02/02/2024 của UBND xã. 

8 Nhiệm vụ chuyển đổi số được phê duyệt  

- Kế hoạch giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ chuyển 

đổi số; 

- Kế hoạch chuyển đổi số của năm. 

- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

12/8/2021 của UBND xã; 

- Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 

02/02/2024 của UBND xã. 

9 
Bố trí công chức chuyên môn phụ trách 

chuyển đổi số 

Quyết định phân công, bản sao bằng 

chuyên môn và chứng chỉ bồi dưỡng của 

công chức phụ trách chuyển đổi số 

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 

04/01/2022 của UBND xã 

10 
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về 

chuyển đổi số tại địa phương 

Kế hoạch, giấy mời dự tập huấn về bồi 

dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số của cấp 

mình và cấp trên 

Cập nhật thường xuyên khi có văn bản 

tập huấn về chuyển đổi số 

11 Trang thông tin điện tử 
Địa chỉ đến Trang TTĐT; cung cấp đầy 

đủ, kịp thời thông tin theo quy định 
Thường xuyên cung cấp thông tin 

12 Hệ thống thông tin, liên lạc 
Báo cáo giải trình tiêu chí về hệ thống 

thông tin liên lạc  UBND xã năm 2024 

Theo kế hoạch chấm chỉ số CCHC năm 

2024 của UBND xã 
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13 Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 
Báo cáo thống kê về số người tham gia 

bảo hiểm y tế năm 2024 

Theo kế hoạch chấm chỉ số CCHC năm 

2024 của UBND xã 

14 

Thực hiện chế độ, chính sách người có 

công với Cách mạng, chính sách trợ 

giúp xã hội 

Báo cáo tổng kết công tác người có công 

của UBND xã năm 2024 
Hoàn thành trước ngày 15/11/2024 

III Đồng chí Phùng Đức Mạnh: Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

1 
Kế hoạch rà soát văn bản QPPL và tổ 

chức rà soát 

Kế hoạch rà soát văn bản QPPL năm 

2024 

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 

08/3/2024 của UBND xã 

2 Thực hiện rà soát văn bản QPPL: 

- Báo cáo rà soát văn bản QPPL năm; 

- Thống kê số văn bản đã rà soát, số văn 

bản phải xử lý, kiến nghị xử lý sau rà soát 

- Văn bản kiến nghị của cấp có thẩm 

quyền xử lý các vấn đề phát hiện qua rà 

soát văn bản QPPL; 

- Báo cáo khắc phục, xử lý sau khi có yêu 

cầu kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. 

Trước ngày 15/11/2024 

3 
Xử lý văn bản sau khi có kiến nghị của 

cơ quan chuyên môn: 

- Báo cáo, kết quả xử lý văn bản sau rà 

soát, văn bản trái pháp luật;  

- Báo cáo khắc phục sau kiểm tra, giám 

sát, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền. 

- Quyết định sửa đổi, bãi bỏ văn bản được 

kiến nghị xử lý hoặc Tờ trình đề nghị sửa 

đổi, bãi bỏ văn bản được kiến nghị xử lý  

Trước ngày 15/11/2024 

4 
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật  

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

của địa phương năm 2024 

Chưa xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2024 

5 

Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn 

bản, chính sách pháp luật mới ban hành 

cho cán bộ, công chức trong cơ quan 

- Kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản, 

chính sách mới cho cán bộ, công chức  

- Giấy mời;  

- Thông báo tổ chức triển khai, tuyên 

Quý III năm 2024 
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truyền văn bản pháp luật mới; 

- Kế hoạch và Báo cáo công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2024; Công văn triệu tập hội nghị hoặc 

giấy mời và danh sách đối tượng tham gia 

hội nghị cùng các sản phẩm phổ biến, 

tuyên truyền giáo dục pháp luật như: 

Băng, đĩa ghi hình, pa nô, áp phích, biên 

bản …vv minh chứng về các hình thức 

tuyên truyền đã thực hiện. 

6 

Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù 

trên địa bàn theo quy định: 

 

- Kế hoạch tổ chức hoạt động PBGDPL 

cho đối tượng đặc thù  

- Giấy mời;  

- Thông báo tổ chức triển khai, tuyên 

truyền văn bản pháp luật mới; 

- Các sản phẩm tuyên truyển, phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc 

thù như: Băng, đĩa ghi hình, biên bản, các 

sản phẩm tuyên truyền phù hợp với đối 

tượng đặc thù…vv minh chứng về các 

hình thức đã thực hiện. 

Quý III năm 2024 

7 
Kế hoạch và thực hiện các hoạt động 

theo dõi, thi hành pháp luật 

- Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2024; 

- Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động 

theo dõi thi hành pháp luật năm 2024, 

văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý các 

vấn đề qua theo dõi, thi hành pháp luật 

của địa phương. 

- Thống kê số vấn đề phát hiện trong quá 

trình theo dõi thi hành pháp luật; số vấn 

- Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 

12/01/2024 của UBND xã; 

- Hồ sơ còn lại hoàn thành trước ngày 

15/11/2024 
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đề được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; số đã 

được xử lý, giải quyết; 

8 
Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp 

luật 

Báo cáo kết quả thực hiện theo dõi thi 

hành pháp luật 
Trước ngày 15/11/2024 

9 Cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Báo cáo của UBND xã về xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 

- Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật của Chủ tịch UBND huyện. 

Theo kế hoạch chấm chỉ số CCHC của 

UBND xã 

10 
Thực hiện công tác hòa giải ở địa 

phương 

- Kế hoạch hòa giải cơ sở năm 2024; 

- Báo cáo của UBND xã về kết quả thực 

hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024. 

- Chưa xây dựng kế hoạch hòa giải cơ sở 

của năm 2024; 

- Báo cáo hoàn thành trước ngày 

15/11/2024 

11 

Thực hiện liên thông với cấp huyện, các 

cơ quan liên quan TTHC về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHY 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

- Báo cáo giải trình tiêu chí; 

- Phiếu chuyển hồ sơ hoặc quy trình luân 

chuyển trên hệ thống phần mềm 1 cửa 

Theo Kế hoạch chấm chỉ số CCHC của 

năm 2024 

12 

Liên thông TTHC đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất, hỗ trợ mai táng phí 

- Báo cáo giải trình tiêu chí; 

- Phiếu chuyển hồ sơ hoặc quy trình luân 

chuyển trên hệ thống phần mềm 1 cửa 

Theo Kế hoạch chấm chỉ số CCHC của 

năm 2024 

13 
Cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính 

- Báo cáo giải trình tiêu chí; 

- Phải phát sinh 300 hồ sơ chứng thực bản 

sao điện tử từ bản chính 

- Báo cáo theo Kế hoạch chấm chỉ số 

CCHC của năm 2024; 

- Phát sinh hồ sơ thường xuyên 

IV Đồng chí Ma Văn Triều: Trưởng Công an xã 

1 

TTHC lĩnh vực công an thực hiện tại Bộ 

phận một cửa theo quy định của UBND 

tỉnh 

- Báo cáo giải trình tiêu chí; 

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và phiếu kiểm soát 

quá trình giải quyết hồ sơ; 

- Quyết định kiện toàn và phê duyệt danh 

sách bộ phận một cửa 

Theo Kế hoạch chấm chỉ số CCHC của 

năm 2024 

2 Liên thông TTHC đăng ký khai tử, xóa Phối hợp cùng tư pháp - hộ tịch và văn hóa Theo Kế hoạch chấm chỉ số CCHC của 
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đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất, hỗ trợ mai táng phí 

- xã hội thực hiện tiêu chí này năm 2024 

3 

Thôn, tổ dân phố được công nhận đạt 

tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" 

theo quy định 

- Báo cáo của xã năm 2024; 

- Quyết định công nhận của UBND 

huyện năm 2024. 

Theo Kế hoạch chấm chỉ số CCHC của 

năm 2024 

V Đồng chí Ma Đình Tăng: Công chức Tài chính - Kế toán 

1 

Ban hành Quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung 

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý 

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp 

huyện 

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 

04/01/2024 của UBND xã 

2 
Thực hiện công khai, kê khai tài sản 

công 

- Báo cáo công khai tài sản công; 

- Báo cáo kê khai tài sản công (nếu có) 

Theo Kế hoạch chấm chỉ số CCHC của 

năm 2024 

3 
Thực hiện đúng quy định về định mức 

sử dụng trang thiết bị, tài sản công 

Báo cáo việc sử dụng trang thiết bị, tài 

sản công năm 2024 

Theo Kế hoạch chấm chỉ số CCHC của 

năm 2024 

4 
Thực hiện thu ngân sách hàng năm của 

địa phương theo Kế hoạch được giao 

- Dự toán thu ngân sách năm 2024 được 

cấp huyện giao; 

 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Lưu 

ý: Kết quả thực hiện thu ngân sách được 

tính tỷ lệ %: Tổng số thu ngân sách trong 

năm/tổng số dự toán thu được giao theo 

kế hoạch. 

Hoàn thành trước ngày 15/11/2024 

VI Đồng chí Trần Thanh Tùng: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 

1 
TTHC lĩnh vực quân sự thực hiện tại Bộ 

phận một cửa UBND cấp xã 

- Báo cáo giải trình tiêu chí; 

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và phiếu kiểm soát 

quá trình giải quyết hồ sơ; 

- Quyết định kiện toàn và phê duyệt danh 

sách bộ phận một cửa 

Theo Kế hoạch chấm chỉ số CCHC của 

năm 2024 

2 Thực hiện tuyển sinh quân sự, tuyển - Kế hoạch tuyển quân năm 2024; Hoàn thành theo kế hoạch của ngành 
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chọn, gọi công dân nhập ngũ - Báo cáo công tác tuyển quân năm 2024 

3 

Kế hoạch diễn tập, huấn luyện dân quân; 

đăng ký, quản lý huy động quân nhân dự 

bị động viên 

- Kế hoạch diễn tập, huấn luyện dân 

quân; đăng ký, quản lý huy động quân 

nhân dự bị động viên năm 2024; 

- Báo cáo công tác diễn tập, huấn luyện 

dân quân; đăng ký, quản lý huy động 

quân nhân dự bị động viên của xã năm 

2024 

Hoàn thành theo kế hoạch của ngành 

VII Đồng chí Vũ Xuân Hòa: Công chức ĐC-XD-NN-MT 

1 
Thực hiện chương trình xây dựng nông 

thôn mới  
Báo cáo NTM của xã năm 2024 Hoàn thành trước ngày 15/11/2024 

2 

Hệ thống đường giao thông 

- Đường liên thôn; 

- Đường trục thôn, đường ngõ: 

- Hệ thống chiếu sáng đường giao thông 

- Báo cáo xây dựng các tuyến đường  

giao thông của xã năm 2024;  

- Báo cáo hệ thống chiếu sáng đường 

giao thông của xã năm 2024; 

Hoàn thành trước ngày 15/11/2024 

3 
Tỷ lệ người dân dùng nước sạch theo 

quy định 

Báo cáo tỷ lệ người dân dùng nước sạch 

của xã năm 2024 
Hoàn thành trước ngày 15/11/2024 

4 Hệ thống điện lưới quốc gia 

Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí điện 

UBND xã năm 2023 và biên bản xác 

nhận của Điện lực Định Hóa   

Hoàn thành trước ngày 15/11/2023 

VIII Đồng chí Trần Hạnh Thúy: Công chức Địa chính - Xây dựng 

1 

Bố trí các điểm tập kết rác thải sinh 

hoạt; sắp xếp các điểm chợ, điểm giết 

mổ gia súc, gia cầm (nếu có) hợp vệ 

sinh, đúng quy định 

- Báo cáo tổng kết công tác môi trường  

năm 2024. 

- Xã bố trí điểm tập kết rác thải sinh hoạt; 

sắp xếp các điểm giết mổ gia súc, gia cầm 

hợp vệ sinh, đúng quy định; không có 

phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ 

quan báo chí về tình trạng rác thải, ô 

Theo kế hoạch chuyên ngành 
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nhiễm môi trường trong cộng đồng dân cư 

trên địa bàn. 

2 Thực hiện liên thông lĩnh vực đất đai 

- Báo cáo giải trình tiêu chí; 

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và phiếu kiểm soát 

quá trình giải quyết hồ sơ; 

- Quyết định kiện toàn và phê duyệt danh 

sách bộ phận một cửa 

Theo Kế hoạch chấm chỉ số CCHC của 

năm 2024 

3 
Quản lý sử dụng đất và công tác giải 

phóng mặt bằng trên địa bàn (nếu có) 

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

- Văn bản công khai về quy hoạch, kế 

hoạch, thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

tài nguyên, môi trường. 

- Quyết định thu hồi đất các công trình 

xây dựng nông thôn mới 

Thường xuyên 

IX Công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC  

1 
Hướng dẫn công dân thực hiện TTHC 

bằng phiếu 
Phiếu hướng dẫn công dân (Bản lưu) Thường xuyên 

2 
Xây dựng và niêm yết bộ hồ sơ mẫu tại 

Bộ phận một cửa 
Bộ hồ sơ mẫu của các bộ phận Hoàn thành trước ngày 30/4/2024 

3 
Xin lỗi công dân bằng văn bản khi có hồ 

sơ trả chậm 

Bộ phận nào xử lý hồ sơ quá hạn, phải có 

phiếu xin lỗi công dân 
Thường xuyên khi có hồ sơ trả chậm 
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